
Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

NGUYỄN THUỴ ANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 3

Vở bài tập

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

N
G

U
YỄN

 XU
Â

N
 N

G
H

Ị (Chủ biên)

NGUYỄN XUÂN NGHỊ (Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ BIỂN – BẠCH NGỌC DIỆP
ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – TRẦN THỊ THU TRANG

Vở bài tập

MĨ THUẬT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
NGUYỄN HẢI CHÂU – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG – ĐẶNG BÍCH VIỆT

TIN HỌC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SÁCH BÀI TẬP

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) - PHAN HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - ĐỖ THỊ NGỌC HIỀN - ĐÀO NGỌC LỘC
TRẦN HƯƠNG QUỲNH - NGUYỄN QUỐC TUẤN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử:  https://hanhtrangso.nxbgd.vn
  https://sachmem.vn
  

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

CD1

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

CD2

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – VŨ VĂN LUÂN – BÙI BÁ MẠNH

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP MỘT

Vở bài tập

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP HAI

Vở bài tập

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI 
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  

VŨ
 VĂN

 H
Ù

N
G

 (Tổng Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Chủ biên)
PHAN THANH HÀ – ĐÀO THỊ HỒNG – NGUYỄN HỒNG LIÊN 
NGUYỄN THỊ THẤN – NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Vở bài tập
TỰ NHIÊN

XÃ HỘIVÀ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – MAI LINH CHI
NGUYỄN THỊ NGA – ĐẶNG KHÁNH NHẬT

H
O

ÀN
G

 LO
N

G
 - Đ

Ỗ
 TH

Ị M
IN

H
 CH

ÍN
H

 (đồng Tổng Chủ biên)

Vở bài tập

ÂM NHẠC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ TOAN (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG  
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ – TRẦN THÀNH NAM

Vở bài tập

ĐẠO ĐỨC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

 

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

ĐỖ HỒNG DƯƠNG – NGUYỄN THỊ KIM OANH – TRẦN KIM PHƯỢNG

TẬP MỘT

Vở bài tập

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

 

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG

TẬP MỘT

TẬP VIẾT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP HAI

TẬP VIẾT 3
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

PHẠM KIM CHUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ VỞ BÀI TẬP LỚP 3 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một

2. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai

3. Tập viết 3, tập một

4. Tập viết 3, tập hai

5. Vở bài tập Toán 3, tập một

6. Vở bài tập Toán 3, tập hai

7. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

8. Vở bài tập Đạo đức 3 

9. Vở bài tập Âm nhạc 3

10. Vở bài tập Mĩ thuật 3

11. Vở bài tập Công nghệ 3

12. Vở bài tập Tin học 3

13. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3

14. Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách bài tập



1

Vở bài tập
CÔNG NGHỆ

3

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG

NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THÚY – NGUYỄN THANH TRỊNH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
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Các em thân mến!

      Vở bài tập Công nghệ 3 được biên soạn cùng với sách giáo khoa 
Công nghệ 3 nhằm giúp các em thực hiện các hoạt động đa dạng 
trong quá trình học tập môn học.

  Các dạng bài tập trong vở được thiết kế phong phú và thiết thực 
như trình bày cách sử dụng sản phẩm, sống và học tập an toàn trong 
môi trường công nghệ, lựa chọn vật liệu và dụng cụ làm thủ công, nêu 
ý tưởng và cách làm sản phẩm theo ý thích gắn liền với tuổi thơ của 
mình,… nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, qua đó phát triển 
năng lực công nghệ và góp phần phát triển năng lực chung cũng như 
phẩm chất của con người trong xã hội hiện đại.

 Hi vọng cuốn vở sẽ có ích và đồng hành cùng với các em trong quá 
trình học tập môn học.

 Chúc các em sử dụng hiệu quả cuốn vở của mình!
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BÀI 1

1  Hãy khoanh tròn vào tên của các sản phẩm công nghệ có trong hình sau:

a) Hồ nước b) Xe máy c) Bông hoa

d) Ti vi e) Ô tô g) Lò vi sóng

2  Hãy quan sát một số sản phẩm công nghệ và một số đối tượng tự nhiên 
ở nhà em rồi liệt kê vào chỗ trống trong bảng sau:

Sản phẩm công nghệ Đối tượng tự nhiên

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

PHẦN MỘT
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3
 vào chỗ 

trống trong

Công dụng Sản phẩm công nghệ

Giải trí ………………………………………………

Chiếu sáng ………………………………………………

Làm mát ………………………………………………

Hỗ trợ di chuyển ………………………………………………

Hỗ trợ thông tin liên lạc ………………………………………………

4  em đã

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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BÀI 2

1   Đánh dấu  vào các ô phù hợp với tác dụng của đèn học.

 Cung cấp ánh sáng hỗ trợ việc học tập.

 Giúp bảo vệ mắt khi học tập.

 Tạo sự tập trung trong học tập.

 Giúp việc học tập không bị mỏi mệt.

2  Gọi tên và nêu tác dụng một số bộ phận chính của chiếc đèn học 
trong hình rồi điền vào chỗ trống trong bảng sau:
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STT Tên bộ phận Tác dụng

1 ……………………
………………………………………………

………………………………………………

2 …………………… ………………………………………………

3 …………………… ………………………………………………

4 …………………… ………………………………………………

5 …………………… ………………………………………………

6 …………………… ………………………………………………

3  Hãy giải thích tại sao các tình huống sử dụng đèn học sau đây là mất 
an toàn.

Tình huống Giải thích

Dùng tay ướt để bật đèn học ………………………………………………

Bật và tắt đèn liên tục
………………………………………………

………………………………………………

Ngồi học lâu dưới ánh đèn
………………………………………………

………………………………………………
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4  Hãy nối các phương án ở cột B cho phù hợp với các yêu cầu khi lựa 
chọn và sử dụng đèn học ở cột A.

A
(Yêu cầu)

B
(Phương án)

1. Để đảm bảo đèn học 
không bị rơi, vỡ

a) nên chọn loại đèn mà thân 
đèn có thể điều chỉnh linh hoạt.

2. Để đèn học có thể phù 
hợp với nhiều không gian 
học tập khác nhau

b) nên bổ sung thêm nguồn 
sáng khác.

3. Để tránh cho mắt không 
bị mỏi,  bị loá khi sử dụng 
đèn học

c) nên chọn loại đèn có thể gắn 
vào bàn học (đèn có đế kẹp).

5   Vẽ phác hoạ và mô tả một số bộ phận chính của chiếc đèn học.

Hình vẽ phác hoạ Mô tả một số bộ phận chính

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………



10

BÀI 3

1   Đánh dấu  vào các ô phù hợp với tác dụng của quạt điện. 

  Tạo ra gió giúp làm mát.

 Giúp lưu thông không khí.

 Có thể được dùng để trang trí.

 Giúp làm giảm tiếng ồn. 

2  Gọi tên và nêu tác dụng các bộ phận của quạt điện trong hình rồi điền 
vào chỗ trống trong bảng sau:
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STT Tên bộ phận Tác dụng

1 ……………….. ……………………………………………………

2 ……………….. ……………………………………………………

3 ……………….. ……………………………………………………

4 ……………….. ……………………………………………………

5 ……………….. ……………………………………………………
……………………………………………………

6 ……………….. ……………………………………………………
……………………………………………………

7 ……………….. ……………………………………………………
……………………………………………………

8 ……………….. ……………………………………………………
……………………………………………………

3  Hãy giải thích tại sao các tình huống sử dụng quạt điện sau đây là mất 
an toàn.

Tình huống Giải thích

Dùng tay ướt để bật quạt điện …………………………………………………

Để quạt trên bề mặt ẩm ướt
…………………………………......................
…………………………………......................

Di chuyển quạt khi quạt đang 
hoạt động

…………………………………………………
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4  Nếu được chọn một trong những chiếc quạt điện sau đây dùng cho 
góc học tập của mình, em sẽ chọn chiếc nào? Tại sao?

5   Vẽ phác hoạ và mô tả về các bộ phận của chiếc quạt điện mà em đã 
chọn trong bài trên.

Hình vẽ phác hoạ Mô tả về các bộ phận

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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BÀI 4

1  

Tác dụng của máy thu thanh là:

A. để nghe các chương trình truyền hình.

B. để xem các chương trình phát thanh.

C. để nghe các chương trình phát thanh.

D. để xem các chương trình truyền hình.

2 Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

a) .......................................... là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và 
phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.

b) .......................................... là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh 
qua ăng ten và phát ra loa.

3   chương trình ph

Dự báo thời tiết Thị trường Cánh én tuổi thơ

Ca nhạc  
thiếu nhi

Cựu chiến binh Nhạc phim  
hoạt hình thiếu nhi

Pháp luật
và đời sống

Người bạn thân thiết 
của tuổi thơ

Em yêu làn điệu
dân ca
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4   Hãy nối logo ở cột A với kênh phát thanh phù hợp ở cột B.

A B

1 a) Kênh phát thanh dân tộc 

2 b) Kênh âm nhạc 

3 c) Kênh thời sự

4 d) Kênh văn hoá, xã hội 

5 e) Kênh VOV giao thông quốc gia 

6 g) Kênh phát thanh đối ngoại 

7 h) Kênh văn học – nghệ thuật 

5  Hãy điền số thứ tự các bước thực hiện khi sử dụng máy thu thanh vào 
chỗ trống dưới các hình.

Bước … Bước … Bước ... Bước …
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BÀI 5

1  Chọn đáp án đúng khi nói về máy thu hình.

 Tác dụng của máy thu hình là:

A. để xem chương trình truyền thanh.

B. để xem các chương trình truyền hình.

C. để nghe các chương trình phát thanh.

D. để nghe các chương trình truyền hình.

2  Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

a)........................................... là nơi sản xuất các chương trình truyền hình, 
phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten hoặc truyền qua cáp truyền hình. 

b)............................................ thu tín hiệu truyền hình, phát hình ảnh trên 
màn hình và âm thanh ra loa.

3  đài truyền

(1)............................................ thường phát nhiều kênh truyền hình khác nhau. 
Mỗi (2)............................................ lại gồm nhiều chương trình truyền hình 
với nội dung đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

4  Em hãy nêu 5 điều tốt và 5 điều không tốt của máy thu hình đối với 
cuộc sống của chúng ta.

STT Điều tốt Điều không tốt

1 ……………………………… ………………………………

2 ……………………………… ………………………………
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STT Điều tốt Điều không tốt

3 ……………………………… ………………………………

4 ……………………………… ………………………………

5 ……………………………… ………………………………

5  Đánh dấu  vào các thẻ tên của mỗi chương trình truyền hình phù 
hợp với lứa tuổi của em.  

 

Chúng tôi là chiến sĩ
Học vẽ cùng  

ếch cốm
Xứ sở cầu vồng

Giọng hát Việt nhí Nông dân vui vẻ Vui, khoẻ, có ích

Bố ơi mình đi  
đâu thế Bản tin tài chính Biệt tài tí hon
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BÀI 6

1  , 

2  Hãy quan sát một số đồ vật trong nhà em có thể gây mất an toàn rồi 
liệt kê vào chỗ trống trong bảng sau: 

Tên đồ vật Nơi để đồ vật
Nguyên nhân có thể dẫn 

đến mất an toàn

… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …

… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …

… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
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3  

Tình huống Việc nên hoặc không nên làm

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

4  Đánh dấu  vào các ô phù hợp với cách xử lí các sự cố không an toàn 
như cháy, chập điện.

Hét to để mọi người biết.

Gọi người lớn giúp đỡ.

Gọi điện đến các số điện thoại khẩn cấp như 114, 115.

Cứ ngồi yên và không làm gì cả.

Bò trên sàn nhà khi có khói để tìm lối thoát.

Tìm nguyên nhân sự cố để sửa chữa.
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BÀI 7

1  Điền vào chỗ trống tên các vật liệu hoặc dụng cụ làm thủ công dưới 
mỗi hình sau đây:

a) ………………… b) ……………… c) …………………

d) ………………… e) ……………… g) …………………

2  Quan sát và cho biết các sản phẩm thủ công sau đây có thể được làm từ 
những vật liệu nào bằng cách đánh dấu  vào các ô phù hợp.

Giấy màu

Giấy bìa

Keo dán

Que gỗ

Đất nặn

Băng dính

PHẦN HAI
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3  Hãy giải thích tại sao các tình huống sử dụng các dụng cụ và vật liệu 
sau đây là mất an toàn.

Tình huống Giải thích

Vừa dùng kéo vừa nô đùa 
với bạn

………………………………………………

………………………………………………

Dùng kéo để cắt  các que gỗ
………………………………………………

………………………………………………

Không cất gọn kéo và com pa 
sau khi dùng xong

………………………………………………

………………………………………………

4  Chiếc kéo nào sau đây phù hợp với em để làm thủ công? Tại sao?

a) b)               c)

5  Quan sát và cho biết sản phẩm thủ công dưới đây có thể được làm từ 
những cách tạo hình nào bằng cách đánh dấu vào các ô phù hợp. 

Cách tạo hình Sản phẩm thủ công

Dùng tay
Xé
Nặn
Gấp

Dùng kéo
Cắt đường thẳng
Cắt đường cong
Cắt các đoạn khác nhau

Dùng vật liệu hỗ trợ 
dán, dính

Dán bằng hồ dán giấy
Dán bằng keo sữa
Dán bằng băng dính
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BÀI 8

1   Gọi tên và nêu tác dụng của một số đồ dùng học tập có trong hình rồi 
điền vào bảng dưới đây.

Tên Tác dụng

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………

……………….. ……………………………………………………………………
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2  Hãy cho biết những đồ dùng học tập sau có thể được làm từ vật liệu 
gì bằng cách nối những vật liệu ở cột B phù hợp với những đồ dùng 
học tập ở cột A.

                             A B
               (Đồ dùng học tập) (Vật liệu)

1.    a) Nhựa

2. b) Gỗ

3. c) Kim loại

4. d) Giấy

5. e) Cao su

3  Lựa chọn các vật liệu và dụng cụ phù hợp để làm được hộp đựng bút như 
sản phẩm mẫu gợi ý trong hình rồi điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây.

Giấy màu

Bút màu

Giấy bìa

Kéo

Hồ dán

Thước kẻ

Bút chì

Sản phẩm mẫu Vật liệu, dụng cụ
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Dụng cụ Vật liệu

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

4  Điền thứ tự các bước thực hiện để làm hộp đựng bút vào chỗ trống 
dưới mỗi hình sau đây:

Bước…:
Cắt và dán trang trí 
bên ngoài hộp.

Bước…:
Gấp và dán cố định 
khung bên ngoài hộp.

Bước…:
Đo và cắt bìa theo kích 
thước như trong hình.

Bước…:
Cắt và dán trang trí để 
hoàn thiện hộp đựng 
bút.

Bước…:
Cắt các tấm bìa có kích 
thước phù hợp để làm 
vách ngăn.
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5   Vẽ phác hoạ ý tưởng về một chiếc thước kẻ mà em sẽ làm từ vật liệu 
thủ công. Từ đó, đề xuất vật liệu, dụng cụ và các bước cần thiết để có 
thể làm được chiếc thước kẻ đó.

Hình vẽ phác hoạ

Vật liệu, dụng cụ và các bước thực hiện

Vật liệu: 

………………………………………………………………………………..

Dụng cụ: 

………………………………………………………………………………..

Các bước thực hiện:

Bước 1: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Bước 2: ..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Bước 3: ..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Bước 4: .………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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 BÀI 9

1  Hãy viết tên gọi và ý nghĩa của các biển báo vào chỗ trống trong bảng 
dưới đây.

Biển báo Tên gọi Ý nghĩa

… … … … …
… … … … …
… … … … …

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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2  Quan sát biển cấm đi ngược chiều trong sách giáo khoa và chọn từ 
thích hợp để mô tả hình dạng, màu sắc; nêu các vật liệu và dụng cụ để 
làm từng bộ phận của mô hình biển báo rồi điền vào bảng dưới đây.

Bộ phận Hình dạng Màu sắc Vật liệu Dụng cụ

Biển báo

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Cột biển báo
……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Đế biển báo

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

3  Viết số thứ tự các bước làm mô hình biển cấm đi ngược chiều vào 
bảng dưới đây.

Bước …: Bước …: Bước …:

Cắt một hình tròn 
bằng giấy màu đỏ từ 
một hình vuông có 
cạnh là 6 cm.

Dán hình biển báo lên 
trên một tấm bìa và 
cắt tấm bìa theo hình 
tròn của biển báo.

Trang trí cột biển báo 
bằng các màu trắng, 
đỏ.

Bước …: Bước …: Bước …:

cột
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4  a) Đánh dấu  vào ô lựa chọn để làm một trong hai nhiệm vụ dưới đây.

   
 b) Vẽ mô hình, lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp và điền nội dung các 

bước làm một biển báo vào chỗ trống trong bảng dưới đây.

Hình vẽ phác thảo Vật liệu/Dụng cụ

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Làm một biển báo 
có hình tam giác.

Làm một biển báo 
có hình chữ nhật.
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Bước 1: 

…………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Bước 2: 
…………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Bước 3:

…………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Bước 4:

…………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
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BÀI 10

1  Hãy điền vào chỗ trống tên gọi của mỗi đồ chơi dưới mỗi hình sau đây:

.......................................... .......................................... ..........................................

.......................................... .......................................... ..........................................

.......................................... .......................................... ..........................................
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2  Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp: đúng chỗ, an toàn, đồ chơi trí tuệ, 
đồ chơi truyền thống, đa dạng, đúng cách để điền vào chỗ trống.

- Thế giới đồ chơi trẻ em rất (1)…………………………, phong phú: 
(2)…………………………; đồ chơi vận động; (3)…………………… 
và đồ chơi hiện đại, …

- Thông điệp 4Đ gồm các nội dung: đúng lúc, (4)…………………, 
đúng thời lượng và (5)…………………………

- Em hãy thực hiện thông điệp 4Đ khi chơi đồ chơi để đảm bảo 
(6)…………………………

3   Hãy nối thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B.

              A                B

1.
Chơi ô tô điều khiển 
từ xa dưới trời mưa

a)
diều có thể bị vướng vào dây 
điện gây cháy nổ hoặc giật điện.

2.
Chơi thả diều dưới 
đường dây điện

b) ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

3.
Chơi đồ chơi quá lâu 
hoặc quá khuya

c)
gây nguy hiểm cho người khác 
và làm hỏng đồ chơi.

4. Ném đồ chơi d) ô tô sẽ bị hỏng.

4  Hãy điền số lượng của từng loại vật liệu cần để làm xe đồ chơi vào chỗ 
trống trong bảng sau:

Vật liệu Số lượng

Tấm pho – mếch hình chữ nhật có chiều dài 15 cm 
và chiều rộng 10 cm 

………….....………

Tấm pho – mếch hình vuông có cạnh dài 4 cm …….....……………

Que tre dài 18 cm …………….....……

Ống hút bằng giấy dài 14 cm ………….....………
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5  Viết số thứ tự các bước làm xe đồ chơi vào các ô trống phù hợp.

6  Hãy trang trí bánh xe và thân xe theo ý tưởng của em.
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7  Viết số thứ tự các bước tính chi phí làm xe đồ chơi vào chỗ trống trong 
bảng sau:

Bước ......:

Tính tổng số tiền để 
mua tất cả các loại vật 
liệu, dụng cụ theo số 
lượng đã liệt kê.

Bước ......:

Tính tổng số tiền để 
mua một loại vật liệu, 
dụng cụ theo số lượng 
đã liệt kê.

Bước ......:

Tìm giá tiền của từng 
vật liệu, dụng cụ.

Bước ......:

Liệt kê số lượng các vật 
liệu, dụng cụ cần mua.

8  Quan sát xe đồ chơi của em và tự đánh giá vào bảng dưới đây.

Yêu cầu

Đúng kích thước

Chắc chắn

Bánh xe chuyển động được

Trang trí đẹp



Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

NGUYỄN THUỴ ANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 3

Vở bài tập

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

N
G

U
YỄN

 XU
Â

N
 N

G
H

Ị (Chủ biên)

NGUYỄN XUÂN NGHỊ (Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ BIỂN – BẠCH NGỌC DIỆP
ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – TRẦN THỊ THU TRANG

Vở bài tập

MĨ THUẬT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
NGUYỄN HẢI CHÂU – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG – ĐẶNG BÍCH VIỆT

TIN HỌC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SÁCH BÀI TẬP

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) - PHAN HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - ĐỖ THỊ NGỌC HIỀN - ĐÀO NGỌC LỘC
TRẦN HƯƠNG QUỲNH - NGUYỄN QUỐC TUẤN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử:  https://hanhtrangso.nxbgd.vn
  https://sachmem.vn
  

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

CD1

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

CD2

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – VŨ VĂN LUÂN – BÙI BÁ MẠNH

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP MỘT

Vở bài tập

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP HAI

Vở bài tập

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI 
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  

VŨ
 VĂN

 H
Ù

N
G

 (Tổng Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Chủ biên)
PHAN THANH HÀ – ĐÀO THỊ HỒNG – NGUYỄN HỒNG LIÊN 
NGUYỄN THỊ THẤN – NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Vở bài tập
TỰ NHIÊN

XÃ HỘIVÀ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – MAI LINH CHI
NGUYỄN THỊ NGA – ĐẶNG KHÁNH NHẬT

H
O

ÀN
G

 LO
N

G
 - Đ

Ỗ
 TH

Ị M
IN

H
 CH

ÍN
H

 (đồng Tổng Chủ biên)

Vở bài tập

ÂM NHẠC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ TOAN (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG  
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ – TRẦN THÀNH NAM

Vở bài tập

ĐẠO ĐỨC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

 

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

ĐỖ HỒNG DƯƠNG – NGUYỄN THỊ KIM OANH – TRẦN KIM PHƯỢNG

TẬP MỘT

Vở bài tập

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

 

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG

TẬP MỘT

TẬP VIẾT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP HAI

TẬP VIẾT 3
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

PHẠM KIM CHUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ VỞ BÀI TẬP LỚP 3 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một

2. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai

3. Tập viết 3, tập một

4. Tập viết 3, tập hai

5. Vở bài tập Toán 3, tập một

6. Vở bài tập Toán 3, tập hai

7. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

8. Vở bài tập Đạo đức 3 

9. Vở bài tập Âm nhạc 3

10. Vở bài tập Mĩ thuật 3

11. Vở bài tập Công nghệ 3

12. Vở bài tập Tin học 3

13. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3

14. Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách bài tập


